
VI. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 3: Phương tiện giao thông đường hàng không 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (từ ngày 06/5 - 10/5/2024) 

 

T

T 

Hoạt 

động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6   

1 Đón 

trả 

trẻ 

- Mở cửa cho thông thoáng phòng nhóm, dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học. 

- Trao đổi với phụ huynh: tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày. 

+ Trang phục của bé phù hợp với thời tiết giao mùa. 

* Trò chuyện với trẻ phương tiện giao thông đường hàng không 

+ Bé biết phương tiện giao thông đường hàng không?  

+ Bé đã đi máy bay bao giờ chưa?  

- Tên gọi, đặc điểm, công dụng của máy bay. 

* Bé xem sách, tranh ảnh, album:  

+ Xem tranh ảnh và trò chuyện về một số hành động nguy hiểm và cách phòng tránh khi tham 

gia giao thông đường hàng không: Ngồi yên trên ghế, đeo dây an toàn…  

+ Xem tranh ảnh, album về phương tiện giao thông đường hàng không: Máy bay, tên lửa… 

- Xem sách truyện: về PTGT đường hàng không. 

- Nghe nhạc, bài hát: Máy bay của em, anh phi công ơi, lớn lên em làm phi công. 

- Nghe thơ: Chiếc máy bay. 

- Nghe truyện: Ai quan trọng hơn. 

- Đố vui về các loại phương tiện giao thông đường hàng không. 

- Chơi tự do trong góc chơi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ có khả năng thực hiện các động tác, tập nhịp nhàng các động tác của bài thể dục theo hiệu 

lệnh của cô. 

- Rèn luyện thể lực và phát triển cơ tay, chân, lưng. Tích cực tham gia tập thể dục. 

*Bài tập PTC 
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Hoạt 

động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6   

 

2 

Thể 

dục 

sáng 

- Khởi động: Cô và trẻ làm các bác tài xế lái xe ô tô đi nhanh, đi chậm, đi kiễng gót khom 

lưng... sau đó về đội hình vòng tròn. 

- Trọng động: BTPTC: Ô tô (Cô hướng dẫn trẻ tập theo cô mỗi động tác 4 nhịp) 

 + ĐT1: Hô hấp: Còi ô tô. 

 + ĐT2: Tay: Chú lái xe: Hai tay cầm vòng tròn đưa ra phía trước lắc cổ tay và nói “ Bim bim”         

 + ĐT3: Lưng bụng: Xe rẽ phải, rẽ trái: Hai tay cầm vòng đưa lên cao nghiêng người sang 

hai bên và nói “ xe rẽ phải, rẽ trái”  

+ ĐT4: Chân: Ô tô chạy: Hai tay cầm vòng đưa phía trước, giậm chân tại chỗ và nói “Bim bim” 

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

- Hồi tĩnh: Cô và trẻ đi nhẹ nhàng quanh chỗ tập. 

 

 

   

3 

Chơi 

tập 

có 

chủ 

định 

 

Tuần 

1 

 

Ngày: 06/5 Ngày 07/5 Ngày 08/5 Ngày 09/5 Ngày 10/5  

PTTC 

- VĐCB: Bước 

lên xuống bậc 

(T1) 

 

PTNT 

- Ôn nhận biết 

hình tròn, hình 

vuông 

PTTCKNXH - 

TM 

- Tô màu chiếc 

máy bay  

PTNN 

- Dạy thơ: 

chiếc máy bay 

PTTC 

- VĐCB: Bước 

lên xuống bậc 

(T2) 

4 Chơi 

tập 

ngoài 

trời 

 Chuẩn bị: 

- Khăn lau mồ hôi, giấy cho trẻ   

- Mặc, cởi trang phục phù hợp thời tiết cho trẻ khi tham gia hoạt động ngoài trời. 
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động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú  

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6   

 

 

Tuần 

1 

* QSCMĐ:  

- Cho trẻ dạo 

chơi và quan sát 

tranh vẽ tường. 

* TCVĐ: 

 -  Lộn cầu vồng 

 

* QSCMĐ:  

- Cho trẻ dạo 

chơi và quan 

sát thời tiết 

* TCVĐ: 

 -  Mèo đuổi 

chuột 

 

* QSCMĐ:  

- Dạo chơi và 

quan sát chiếc 

máy bay giấy 

* TCVĐ: 

- Bỏ giẻ 

 

* QSCMĐ:  

- Dạo chơi và 

quan sát hòn 

non bộ 

* TCVĐ: 

-  Bé làm bác 

tài xế lái xe 

 

* QSCMĐ:  

- Dạo chơi và 

quan sát cây cóc 

* TCVĐ: Thả 

đỉa ba ba 

 

 

 

 

   - Chơi tự do trong khu vực chơi của nhà trẻ  

 

TT  KHU 

VỰC 

CHƠI 

 

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 

NỘI DUNG CHƠI- HOẠT ĐỘNG 

 

CHUẨN BỊ 

GHI 

CHÚ 

 

 

1 

Chơi 

tập 

theo 

ý 

thích 

buổi 

sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết bế em nhẹ nhàng 

bằng 2 tay, dỗ dành nựng 

em, chăm sóc em, khuấy 

bột cho búp bê 

- Trẻ biết tắm cho em, lau 

người và mặc quần áo cho 

em. 

- Biết thể hiện một số 

hành vi xã hội đơn giản 

qua trò chơi giả bộ 

Bế em- Chăm sóc em bé: 

- Cô chơi cùng trẻ và hướng 

dẫn trẻ cách chơi: 

+ Trẻ bế em bé nhẹ nhàng, 

chăm sóc cho em, cởi và mặc 

quần áo cho em, lau mặt sạch 

sẽ cho em, lấy khăn lau người 

cho em, hát ru cho em ngủ. 

- Trẻ đặt em lên giường, đắp 

chăn cho em. 

 

- Búp bê , bé trai, bé gái . 

- Tủ đựng đồ cá nhân cho 

búp bê, quần áo, chậu, 

khăn tắm. 

 

 



TT  KHU 

VỰC 

CHƠI 

 

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 

NỘI DUNG CHƠI- HOẠT ĐỘNG 

 

CHUẨN BỊ 

GHI 

CHÚ 

 

Thao 

tác 

vai 

- Trẻ có khả năng phối 

hợp các cử động của bàn 

tay, ngón tay ; phối hợp 

tay- mắt trong các hoạt 

động rót, nhào, quấy, đảo 

thức ăn cho em bé. 

 

 

Nấu ăn cho em bé: 

- Cô chơi cùng trẻ và hướng 

dẫn trẻ cách chơi. 

+ Đặt nồi lên bếp, cho thực 

phẩm vào nồi, đảo, quấy thức 

ăn...múc thức ăn ra bát.  

+ Nhẹ nhàng thổi nóng, đút dỗ 

dành cho em ăn. 

 

- Đồ dùng nấu ăn, nồi bát, 

thìa bếp…. 

 

- Làm quen với thao tác 

xếp quần áo đơn giản  

-Tập thao tác cất xếp quần 

áo gọn gàng 

- Biết mắc quần áo treo 

lên giá gọn gàng 

- Tập xếp quần áo 

- Cô chơi cùng trẻ và hướng 

dẫn trẻ chơi:  

+ Lấy quần áo và tập gấp gọn 

gàng rồi để ngay ngắn vào 

trong tủ. 

+ Lấy áo cho vào mắc và treo 

lên giá gọn gàng 

- Tủ quần áo chia các 

ngăn. 

- Quần áo 

- Mắc treo 

 

-Trẻ biết thao tác tập cắt 

quả, xếp trang trí quả ra 

đĩa  

 Bé chơi cắt, xếp trang trí đĩa 

quả: 

- Trẻ lấy quả đặt lên thớt, tay 

phải cầm dao, tay trái giữ quả.  

- Trẻ cắt củ, quả rồi đặt lên đĩa, 

bày ra bàn. 

- Bộ đồ chơi cắt ghép củ, 

quả 

- Dao gỗ.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
- Trẻ biết phối hợp các cử 

động của cổ tay, bàn tay, 

Cài, cởi cúc: 

- Cô tham gia chơi và hướng 

- Hình tròn có khuy cài để 

gắn. 

 



TT  KHU 

VỰC 

CHƠI 

 

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 

NỘI DUNG CHƠI- HOẠT ĐỘNG 

 

CHUẨN BỊ 

GHI 

CHÚ 

 

 

2 

 

 

Hoạt 

động 

với 

đồ 

vật 

 

ngón tay, phối hợp tay-  

mắt để thực hiện cài, cởi 

cúc. 

dẫn trẻ chơi. 

+ Tay phải cầm khuy, tay trái 

cầm cúc cài khuy vào cúc. 

- Trò chơi: Cài cởi cúc cho cây, 

cho em búp bê. 

- Áo búp bê 

- Trẻ có khả năng xếp lồng 

theo thứ tự từ to đến nhỏ.   

Lồng chóp: 

+ Trẻ chơi lồng, xếp vòng theo 

thứ tự từ to đến nhỏ. 

 

-Bộ lồng chóp 

 

- Trẻ biết cầm đầu dây xâu 

luồn qua ống hút lần lượt 

đúng theo màu. 

Xâu dây ống hút: 

- Trẻ cầm đầu dây luồn qua 

từng ống hút đúng theo màu. 

 

- Dây xâu, đồ dùng đồ 

chơi  

 

-Trẻ biết vặn xoắn nắp 

chai vào nút chai  

Vặn xoắn 

- Cô hướng dẫn trẻ chơi và 

chơi cùng trẻ 

- Trẻ cầm nắp chai và vặn xoắn 

vào nút chai.  

 

- Bảng chơi có nút chai 

 

- Trẻ biết tháo và lắp các 

mảnh ghép lego. 

Lego 

- Cô chơi cùng trẻ và hướng 

dẫn trẻ chơi: 

+ Gắn lego lên bảng chơi. 

 

- Bảng chơi lego 

- Quân rời lego 

 

- Trẻ biết cách cầm kẹp, 

gắp bông và thả vào nắp 

chai theo màu có sẵn. 

Kẹp, gắp bông: 

- Cô chơi cùng trẻ và hướng 

dẫn trẻ chơi: 

+ Trẻ cầm kẹp, gắp bông và thả 

 

- Bảng chơi, quả bông màu 

- Kẹp. 

 



TT  KHU 

VỰC 

CHƠI 

 

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 

NỘI DUNG CHƠI- HOẠT ĐỘNG 

 

CHUẨN BỊ 

GHI 

CHÚ 

vào nắp chai theo màu có sẵn. 

 

- Trẻ biết cách xếp những 

khối cạnh nhau tạo thành 

sân bay 

- Trẻ có kĩ năng xếp chồng 

xếp cạnh  lắp ghép thành 

máy bay 

- Biết thu dọn đồ chơi 

trong góc chơi 

 

 

 

Xếp sân bay và lắp ghép 

+ Trẻ xếp những viên gạch 

khối gỗ sát cạnh nhau tạo thành 

bờ bao. 

+ Trẻ lắp và ghép các đồ chơi 

của bộ lắp ghép và xếp cạnh, 

xếp chồng các khối hộp, khối 

xốp tạo chiếc máy bay 

+ Thu dọn đồ chơi trong góc 

chơi khi chơi xong 

 

 

 

-  Gạch, xốp , gỗ, đồ chơi 

lắp ghép. 

 

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

Góc 

nghệ 

thuật 

Tạo hình : 

- Trẻ biết cầm bút chấm 

màu nước tô màu, dán 

dính chấm tròn trang trí 

máy bay 

 

Trang trí tô màu máy bay 

- Cô hướng dẫn trẻ cầm bút 

bằng tay phải chấm màu nước 

tô màu trang trí tranh máy bay 

- Dán chấm tròn trang trí các 

bức tranh 

-Tranh rỗng hình ảnh máy 

bay: Bút sáp, bút lông màu 

nước, chấm tròn… 

 

  

Sách truyện: 

- Dạy trẻ biết nhẹ nhàng 

lật giở trang sách để xem 

tranh, gọi được tên một số 

hình ảnh đơn giản trong 

tranh. 

Xem tranh, sách truyện 

+ Cô đưa cho trẻ quyển allbum, 

tranh truyện album về PTGT 

đường thuỷ và cô hướng dẫn 

trẻ cách cầm quyển sách, tranh 

truyện nhẹ nhàng lật giở từng 

 

 

- Bộ sưu tập tranh truyện 

về PTGT đường hàng 

không 

 

 



TT  KHU 

VỰC 

CHƠI 

 

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 

NỘI DUNG CHƠI- HOẠT ĐỘNG 

 

CHUẨN BỊ 

GHI 

CHÚ 

 

- Dạy trẻ dùng các con rối 

để kể chuyện đơn giản về 

PTGT đường hàng không 

- Trẻ biết lấy cất sách 

truyện đúng nơi quy định 

và giữ gìn sách truyện. 

trang xem tranh. 

+ Gọi những PTGT đường 

hàng không trong tranh 

+ Cất sách lên giá sách truyện 

Kể chuyện với các con rối: 

- Cô hướng dẫn trẻ kể chuyện 

Trẻ cầm nhân vật con rối lên và 

kể theo suy nghĩ của trẻ 

 

 

 

- Rối dẹt hình PTGT 

đường hàng không 

 

4 

  

Góc 

vận 

động 

- Trẻ biết ngồi lên bập 

bênh, tay bám chặt vào tay 

cầm của bập bênh, đẩy 

nhẹ bập bênh cho bập 

bênh chuyển động. 

Bập bênh : 

- Trẻ ngồi lên bập bênh, tay 

bám chặt vào tay cầm của bập 

bênh, dùng cơ thể đẩy bập bênh 

nhẹ nhàng cho bập bênh 

chuyển động lên xuống. 

 

- Bập bênh  

 

- Trẻ biết dùng tay lăn 

bóng, tung bóng cho bạn, 

lăn rồi chạy theo bóng. 

Tung bóng- lăn bóng, ống 

lăn: 

- Trẻ và cô hoặc bạn đứng hoặc 

ngồi đối diện nhau, dùng 2 tay 

lăn bóng hoặc ống lăn cho cô 

và bạn hoặc lăn rồi chạy theo 

 

 

- Ống lăn, bóng lăn 

 



TT  KHU 

VỰC 

CHƠI 

 

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 

NỘI DUNG CHƠI- HOẠT ĐỘNG 

 

CHUẨN BỊ 

GHI 

CHÚ 

bắt lại. 

- Trẻ biết cầm cán xe đun 

đẩy đẩy đồ chơi chuyển 

động không xô vào nhau. 

 

Xe đun, xe đẩy: 

- Trẻ cầm cán đun đẩy, đun đi, 

kéo lại nhẹ nhàng không xô 

vào nhau 

 

 

- Xe đun, xe đẩy 

 

- Dạy trẻ biết cầm 2 đầu 

dây kéo nhịp nhàng sang 2 

bên 

Kéo cưa: 

- Hai trẻ cầm 2 đầu dây kéo 

sang 2 bên nhịp nhàng kết hợp 

đọc bài đồng dao: kéo cưa lừa 

xẻ 

 

- Đồ chơi kéo cưa 

 

- Trẻ biết đặt em bé lên xe, 

cài dây bảo hiểm, cầm dây 

kéo thật khéo léo trên 

đường không làm ngã em 

bé.   

Kéo xe: 

- Trẻ cầm đầu dây kéo xe ô tô 

chở bạn búp bê đi chơi. 

 

 - Xe ô tô có ghế ngồi, có 

dây bảo hiểm, vừa cho búp 

bê ngồi..... 

 

 

- Trẻ biết dùng hai chân 

giữ bàn bơm, tay cầm cán 

bơm kéo lên, xuống giả 

làm động tác bơm xe 

 

 

 Bơm xe: 

- Hai chân giữ bàn bơm, tay 

cầm cán bơm kéo lên, xuống 

giả làm động tác bơm xe. 

- Trẻ biết thả bóng to – nhỏ 

theo kích thước và màu sắc 

 

- Bơm xe đồ chơi vừa tầm 

trẻ, có dây chun co giãn 

cho trẻ chơi 
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5 

 

Vệ sinh 

 ăn ngủ 

* Giờ vệ sinh: 

- Chuẩn bị: Khăn mặt, khăn lau tay, xà phòng thơm. 

- Hoạt động: Cho trẻ ngồi vào bàn ăn,cô gọi 5 trẻ một vào xếp hàng cô rửa tay, hướng 

dẫn trẻ lau tay, rồi nhận khăn cho cô rửa mặt. 

- Dạy trẻ biết xếp hàng rửa tay, biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Biết bê ghế ngồi vào bàn.  

- Tự phục vụ vệ sinh, biết nói với người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh và đi vệ sinh đúng 

nơi quy định. 

* Giờ ăn: 

- Kê bàn hình chữ U, cho trẻ bê ghế ngồi vào bàn 8-10 trẻ một bàn, cô chuẩn bị khăn tay, 

khăn lau miệng để vào từng bàn. 

- Cô giới thiệu món ăn trong bữa, dạy trẻ mời cô và bạn trước khi ăn. 

- Hát: “Giờ ăn đến rồi” để tạo hứng thú cho trẻ 

- Cho trẻ ăn: - Rèn cho trẻ xúc cơm gọn gàng, không rơi vãi. 

- Trẻ ăn xong: Bê ghế cất đi, uống nước, xúc miệng nước muối, lau miệng. 

 -Trò chuyện nhắc nhở trẻ một số thói quen tốt : Không lấy tay bốc thức ăn, xúc thức ăn 

của bạn, nhặt cơm rơi vãi. Rèn một số thói quen tốt trong sinh hoạt ăn chín, uống chín 

- Tự lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, biết nói với người lớn khi có nhu cầu ăn. 

- Rèn trẻ xúc miệng nước muối sau khi ăn. 

 

* Giờ ngủ: 

- Trẻ nghe nhạc nhẹ nhàng trước giờ ngủ. Rèn trẻ kết hợp cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ 

- Biết nói với người lớn khi có nhu cầu ngủ.  

 Sắp xếp trẻ khó ngủ vị trí gần cô quan sát và dỗ dành trẻ ngủ. 

-Rèn thói quen ngủ một giấc buổi trưa cho trẻ. 

 

 

 



T

T 

Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6   

- Sau giờ ngủ: Cất gối đúng quy định, thu dọn chiếu cùng cô  

- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc và chơi một số trò chơi nhẹ nhàng: Nu na nu nống, tập  

tầm vông, kéo cưa lừa xẻ…. 

6 Chơi 

theo 

ý 

thích 

buổi 

chiều 

 

 

 

Tuần 

1 

Ngày: 02/1 Ngày 03/1 Ngày 04/1 Ngày 05/1 Ngày 06/1  

 

 

 

 

- Ôn VĐCB: 

Bước lên xuống 

bậc  

- Trò chơi: Bé 

tập lái xe. 

- Trò chơi: hãy 

làm theo lời cô 

nói 

 

 

- Trò chuyện với 

trẻ về một số 

câu chuyện vui 

buồn 

- Trò chơi: Ném 

bóng về phía 

trước( Ném xa 

bằng 1 tay) 

- Làm quen bài 

thơ: Chiếc máy 

bay 

-Trò chơi : Siba 

khoai sờ đồ vật 

theo yêu cầu  

-Trò chơi : Tìm 

đồ vật đồ chơi 

theo yêu cầu của 

cô  

- Làm quen 

VĐCB: Bước 

lên xuống bậc. 

 Xem tranh mặt 

mếu, mặt cười 

Trò chơi: Ai 

ngoan hơn 

- Trò chơi: 

Chiếc hộp kì 

diệu  

- Rèn trẻ trả 

lời và đặt câu 

hỏi thông qua 

các hoạt  

trong ngày  

Người duyệt kế hoạch                                                                                          Người lập kế hoạch 

 

 

    

   Nguyễn Thị Thu                                                                                               Trịnh Thị Kim Anh 


